
Gía công bố 

của sân golf

Gía ưu đãi 

của BIDV

Mức chiết khấu 

của BIDV so với 

giá công bố của sân

Gía công bố

 của sân golf

Gía ưu đãi 

của BIDV

Mức chiết khấu

 của BIDV so với 

giá công bố của sân

Thứ 2 từ 8:30 1,250,000 1,250,000 N/A

Thứ 3 - 6

05:00 - 08:00

1.250.000

08:01 - 15:00

1.860.000

Từ 15:01

1.515.000 gồm 

1/2 xe điện

05:00 - 08:00

1.250.000

08:01 - 15:00

1.400.000

Từ 15:01

1.515.000 gồm 

1/2 xe điện

Thứ 6 1,995,000 1,995,000 N/A

Thứ 2 2,530,000

05: 30 -10:00 2,900,000 2,400,000 17% 3,900,000 3,150,000 19%

Sau 14:30 2,075,000 1,925,000 7% 2,225,000 2,100,000 6%

Thứ 2 gồm xe điện chung

chơi không giới hạn 1,350,000 1,350,000 2,950,000 2,300,000 22%

Sky Lake Golf & Resort10

Hanoi Golf Club3

4

Van Tri Golf Resort (Private course) Hà Nội

1,720,000

Thứ 2: 1.285.000

Thứ 3-6: 1.400.000

Thứ 2

 Tặng 01 voucher 

 F&B 100,000đ

2,350,000

1,905,000

King's Island Golf Resort Lake View7

Hà Nội 06:00 - 13:00

Heron Lake Golf Course Đầm Vạc

Minh Trí

King's

Mountain Hà Nội

Hà Nội

5

6

BRG Legend Hill Legend Hill

Lake Side

Vân Trì

9 King's Island - King's Course

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI DỊCH VỤ GOLF DÀNH CHO CHỦ THẺ CAO CẤP CỦA BIDV 
 

Gía cuối tuần

05:30 - 08:30

1.650.000

08:31 - 15:00

1.890.000

15:01 - 17:30

1.650.000

24.42% 2,530,000

2,125,000

7%

8%

N/A

Hà Nội

Thứ 2
 gồm xe đi chung

Thứ 3-6
 5:30 - 10:00

05:30 - 17:30

Thứ 3-6
 05:30 - 17:00

Vĩnh phúc 05:30 - 13:30

Thứ 3-5

06:00 - 10:00

 2.150.000

 10:01 - 13:30

 2.250.000

 Sau 13:30

 2.150.000

1,750,000

3,700,000

Hà Nội

Thời gian hiệu lực: Từ ngày 31/11/2018 - 29/11/2019
 Mức giá bao gồm: Phí sân cỏ (green fee) và phí hầu gôn (caddie fee) áp dụng cho 18 hố, để biết mức phí áp dụng cho 27 hố và 36 hố xin liên hệ với hotline của chương trình : +84 906879881 | bidv.vipgolf@unigolf.vn.

2

TT Tên sân

Tam Đảo

Đại LảiDai Lai Star Golf & Country Club

Xe điện: 660.000

Cuối tuần giá gồm xe đi chung

Ghi chú

Xe điện 630.000

Gía các ngày trong tuần

MIỀN BẮC

1

Thời gian

Tỉnh / TP

Tam Dao Golf & Resort

Tên thường gọi

Vĩnh phúc

Vĩnh phúc

2.450.000

Từ 10:00 - 13:00

2.600.000 gồm

1/2 xe điện

Sau 15:00

2.000.000 gồm 

1/2 xe điện

05:30 - 09:00

2.850.000

09:01 - 15:00

2.950.000

15:01 - 17:30

2.150.000

05:30 - 09:00

2.800.000

09:01 - 15:00

2.850.000

15:01 - 17:30

2.150.000

05:00 - 08:00

3.165.000

10:00 - 13:00

2.600.000 gồm

1/2 xe điện

Sau 15:00

2.000.000 gồm 

1/2 xe điện

2,200,000

Thứ 3-6
 Sau 14:30

Thứ 3-6
 10:01- 14:30

1,975,000

2,100,000

Thứ 2: 1.700.000

Thư 3-6: 1.900.000

10:01 -14:30 2,300,000

1,905,000

21%1,850,000

2,950,000

3,350,000

Đồ Sơn Hải Phòng

Sky Lake Hà Nội

Ngày hết hạn

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2019

Đến khi có

 thông báo mới

2%2,050,000

Gồm xe điện đi chung

Lẻ xe điện phụ thu 120.0009%

Xe điện: 1.040.000/2khách
  820.000/1 khách
*áp dụng cho khách là 
người Việt Nam

Xe điện: 900.000

Gồm xe điện đi chung

Xe điện: 550.000 / xe9%

N/A

Trước 10:00

 4.455.000

 10:00 - 13:50

 2.875.000 + 2 chai nước

 Sau 14:00

 2.390.000

4,500,000

Trước 10:00

 3.755.000

 10:00 - 13:50

 2.875.000 +2 chai nước

 Sau 14:00

 2.390.000

05:30 - 08:30

1.650.000

08:31 - 15:00

1.700.000

15:01 - 17:30

1.650.000

2,500,000

2,300,000

2,750,000

Thứ 2: 1.285.000

Thứ 3-6: 1.370.000

1,300,000

31/1/2019

31/1/2019

31/1/2019

Gồm xe điện đi chung

Gồm xe điện đi chung6%

2,600,000

0%

22%

2,950,000

14%3,850,000

0%7%2,150,000 3,050,000

2,000,000

2,050,000

1,825,000

31/1/2019

Đến khi có

 thông báo mới

31/1/2019

N/A

06:00 - 10:00

 2.100.000

 10:01 - 13:30

 2.200.000

 Sau 13:30

 2.100.000

3,050,000

2,750,000

1,750,000

11 BRG Ruby Tree Golf Resort

8 King's Island Golf Resort 
Mountain View

05:30 -11:30

Thứ 3-6
 05:30 - 13:30

Gồm xe điện đi chung


Gồm xe điện đi chung

7%2,900,000

Xe điện : 700.000

- Ngày thường giá gồm xe điện

5%

N/A

Thứ 2: 1.700.000

Thư 3-6: 1.900.000 3,130,000

3,750,000 3,550,000



Thứ 3 - 6

gồm xe điện đi chung

06:00 - 10:30

1.600.000

10:31 - 13:15:30

1.900.000

Sau 15:31

1.675.000

06:00 - 10:30

1.600.000

10:31 - 13:15:30

1.900.000

Sau 15:31

1.625.000

Sau 15:30 

2.025.000 gồm xe đi chung

Sau 15:30 

1.975.000 gồm xe đi chung

12 Song Giá Complex Golf & Country Culb Sông Gía Hải Phòng 06:00 - 15:00 2,400,000 1,450,000 40% 3,000,000 2,450,000 18% Gồm xe điện đi chung 31/1/2019

18 Cua Lo Golf Resort
Cửa Lò Nghệ An

5:00 - 16:00 1,320,000 1,190,000 10% 2,290,000 1,866,000 19%
Xe điện: 630.000 31/06/2019

19 Montgomerie Links Vietnam
Montgo Đà Nẵng

6:00-14:00 2,970,000 2,550,000 14% 4,050,000 3,490,000 14%
Xe điện: 900.000 31/03/2019

20 Laguna LangCo Golf Course
Laguna Huế

6:00 - 13:00 2,200,000 2,050,000 7% 2,700,000 #DIV/0!
Xe điện: 900.000 31/12/2019

21 Bà Nà Hills Golf Club

Bà Nà Đà Nẵng

6:00-12:29 2,250,000 1,900,000 16% 2,900,000 2,450,000 16%

Gồm xe điện. Áp dụng khách 

Việt và khách nước ngoài có thẻ 

cư trú Việt Nam

28/02/2019

22 Vinpearl Golf Hoi An
Nam Hội An Quảng Nam

06:00 - 13:30 2,000,000 1,600,000 20% 2,700,000 2,000,000 26%

Gồm xe điện đi chung

Lẻ xe điện phụ thu 375.000
31/03/2019

23 Vinpearl Golf Nha Trang
Vinpearl Nha Trang

6:00 - 14:00 2,744,000 1,700,000 38% 3,321,000 2,050,000 38%

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 375.000
31/03/2019

24 Diamond Bay Golf Club
Diamond Nha Trang

6:00-14:00 2,620,000 1,750,000 33% 3,220,000 1,900,000 41%

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 505.000
31/03/2019

25 KN Golf Links
Cam Ranh Khánh Hòa

06:00 - 13:30 3,375,000 1,650,000 51% 4,500,000 2,250,000 50%
Gồm xe điện đi chung 31/03/2019

26 Dalat Palace Golf Club

Đồi Cù Đà Lạt

5:30-13:30 2,200,000 1,650,000 25% 2,200,000 1,850,000 16%

Xe điện: 800.000

 Cuối tuần từ thứ 6- chủ nhật

 Phụ thu ngày lễ tết 200.000

31/12/2019

27 Sacom Tuyen Lam Golf Resort
Sacom Đà Lạt

6:30 - 13:00 1,600,000 1,250,000 22% 2,200,000 1,650,000 25%
Xe điện: 800.000 28/02/2019

28 Long Thanh Golf Resort
Long Thành Đồng Nai

6:00 - 13:00 1,400,000 1,270,000 9% 2,600,000 2,550,000 2%

Xe điện: 800.000

Giá cuối tuần đã gồm xe điện
31/03/2019

6:00-11:00 N/A

11:00-13:00 2,950,000

 Thứ 2 & 6

 - Cuối tuần: Trước 10:30 1,800,000 1,800,000 0% 3,100,000 3,000,000 3%

Ngày thường: Trước 15:30 

 Cuối tuần: Sau 10:30 2,000,000 1,850,000 8% 2,900,000 2,800,000 3%

Sau 15:30 1,800,000 1,700,000 6% 2,000,000 1,900,000 5%

6:30 - 15:00 4,179,000 3,050,000 27% 4,808,000 3,800,000 21%

15:00 2,002,500 1,890,000 6% 2,002,500 1,890,000 6%

32 Phu Quoc Golf Resort
Phú Quốc Kiên Giang

6:00 - 16:30 2,744,000 1,280,000 53% 3,321,000 1,690,000 49%

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 375.000
31/03/2019

Thứ 7: 2.150.000

Chủ nhật: 2.350.000

34 West Lake Course
Long An Long An

6:00-14:00 1,950,000 1,490,000 24% 2,450,000 2,050,000 16%

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 300.000
28/02/2019

N/A

9%

27%

1,500,00006:00 -13:30

2,700,000

Đồ Sơn Hải Phòng

1,278,000

2,375,000

Thứ 3, 5, 6
 06:00 - 13:00

Thứ 2 & 4
 (không giới hạn)

5:36 - 13:16 1,680,000

06:00 - 16:30

06:00 - 15:30

1,500,000

1,260,000

31/1/2019

31/01/2019

28

31

30

31/1/2019

Sầm Sơn

13 Chí Linh Star Golf & Country Club

11 BRG Ruby Tree Golf Resort

14

15 Quảng Ninh

31/01/2019

06:00 - 13:30Dong Nai Golf Resort33

Đồng Nai / Bochang Đồng Nai

30/04/2019

31/03/2019

31/03/2019

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 450.000 31/01/2019

FLC Golf Links Sam Son Thanh Hóa 2,025,000

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 250.000

Xe điện : 700.000

- Ngày thường giá gồm xe điện

Xe điện: 672.00013% 31/1/2019

Cho đến khi có

 thông báo mới

2,654,000 2,300,000

32%1,150,000

2,150,000

N/A

2,650,00026%

24%

Gồm xe điện đi chung.

Ngày thường gồm ăn trưa

#DIV/0! 3,161,0002,000,000

1,700,000 1,250,000 19%

Xe điện: 760.000

1,500,000

MIỀN TRUNG

17 1,950,000Hải Phòng

Sao Đỏ / Chí Linh Hải Dương

Gồm xe điện đi chung, bữa ăn

 Lưu ý: phải book trước

Gồm xe điện

37% 3,070,000 36%

24%

MIỀN NAM

16

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 375.000

Gồm xe điện đi chung

 Lẻ xe điện phụ thu 250.000

Ninh BìnhHoàng Gia / Yên Thắng

Hạ Long

Royal Golf Club

FLC Ha Long Bay Golf Club

16%

1,975,000

Bình Dương

Vũng Tàu

Hồ Chí MinhThủ ĐứcVietnam Golf & Country Club

Hồ Tràm

The Bluffs Ho Tram

Vinpearl Golf Hai Phong Vũ Yên

Sông Bé

Song Be Golf Resort

2,560,0001,250,000

1,150,000

23% 1,540,000980,000

17%

1,500,000


